26. DẠY BÉ NÓI CẢ CÂU
Đại từ sở hữu có thể dạy kết hợp với đại từ nhân xưng

(Tranh: người đang biểu diễn các hành động khác nhau cùng với đồ vật)

Giảng viên: Hãy tìm xem "Anh ấy đang chơi đàn ghi-ta"

Học viên: (chỉ và nói) "Anh ấy đang chơi đàn ghi-ta"

GV: "Cái gì đang diễn ra?"

HV: "Anh ấy đang chơi đàn ghi-ta"

GV: Hãy tìm xem " Cô  ấy đang chơi đàn ghi-ta"

HV: (chỉ và nói) "Cô ấy đang chơi đàn ghi-ta"

GV: "Cái gì đang diễn ra?"

HV: "Cô ấy đang chơi đàn ghi-ta"

Các đại từ số nhiều cũng có thể được dạy theo cách tương tự bằng cách sử dụng 2 hoặc nhiều người là "chủ sở hữu của đồ vật". Ví dụ: "Chúng ta đang rửa ô tô của chúng ta" hoặc "Họ đang lau chùi căn nhà của họ". Nên dạy xen kẽ các đại từ số ít và số nhiều để bé biết hồi đáp một cách linh hoạt. (Ví dụ: Họ đang chơi với con chó của cô ấy. Cô ấy đang lau chùi căn nhà của họ").

Tôi/Anh ấy/Cô ấy/ Các bạn/Chúng ta/Họ

Đây là những đại từ làm chủ ngữ. Nói cách khác, chúng được dùng để đề cập đến chủ ngữ của một câu miêu tả một sự việc/sự vật nhìn thấy hoặc có thể được sử dụng trong hội thoại hỏi đáp khi chủ thể mà bạn đang nói tới đã được thiết lập.

Nếu bé có một thứ đồ chơi yêu thích, hãy nói với bé rằng bạn rất muốn chơi món đồ chơi đó nhưng ai đó đã lấy mất rồi. Từ đó nhắc bé đặt câu hỏi "Ai?" (đã lấy món đồ chơi đó). Nên dàn xếp để có cả “anh ấy” và “cô ấy” xuất hiện. Ban đầu, hãy vừa nhắc bé bằng cách chỉ vừa nói rằng "Anh ấy/Cô ấy" đã lấy mất đồ chơi của bé, sau đó không nhắc nữa. Đến khi bé đã có thể dễ dàng tìm đúng người dựa vào đại từ mà bạn dùng, hãy chuyển sang học gọi tên/thuật lại bằng cách hỏi: "Ai lấy mất đồ chơi?". Ban đầu, phải bắt bé vừa nói vừa chỉ khi trả lời.  Chú ý bé cần xưng hô phù hợp với GV khi nói về “anh ấy/cô ấy” và bé cần chuyển sang đại từ nhân xưng sang ngôi thứ hai ("BẠN") khi bé nói với “anh ấy/cô ấy”, những người giữ bóng. Một khi bé đã nắm vững cách dùng đại từ ngôi thứ ba số ít Anh ấy/Cô ấy, hãy chuyển bóng cho nhiều người khác nhau (tương ứng với các đại từ nhân xưng khác nhau) và nhắc bé xưng hô thích hợp với người đối thoại và cũng như với người cầm bóng.

(TÌNH HUỐNG: Một người đàn ông, một người phụ nữ và bé cùng với một thứ đồ chơi yêu thích (cái đèn) đang được chuyển vòng quanh)

GV: (đưa đồ chơi cho người đàn ông) "Hãy nói cho tôi biết, ai đang cầm cái đèn?"

HV: (chỉ người đàn ông, nhưng nhìn về phía GV và nói) Là Anh ấy
GV: "Hãy nói với anh ấy"

HV: Anh đang cầm cái đèn

GV: (Đưa đén cho bé) "Ai đang cầm đèn?"

HV: Là Tôi
GV: (đưa cái đèn cho người phụ nữ) "Ai đang cầm đèn?"

HV: (chỉ người phụ nữ, nhìn về phía GV) Là Chị ấy
GV: "Hãy nói với chị ấy"

HV: "Chị đang cầm cái đèn"

Cần nhắc bé trả lời cả câu đầy đủ chứ không chỉ cụm từ. Điều này giúp bé tránh được tình trạng trả lời một cách vô ý thức bằng cách lặp lại các cụm từ "là anh/chị" hay  "là anh ấy".

Một cách khác để dạy bé cách dùng các đại từ chủ ngữ là dạy bé chỉ vào những bức tranh đàn ông, đàn bà, động vật, bắt đầu hồi đáp tiếp thu cùng lúc với hồi đáp gọi tên/tự thuật.  Nhớ dạy cùng với các thành phần câu khác (động từ, tính từ, v.v…) để hồi đáp của bé khái quát hoá nhiều dạng câu khác nhau.


(Giảng viên đưa ra một loạt nam và nữ có nghề nghiệp khác nhau. Bé đã được dạy cách trả lời bằng các cụm từ thông qua FFC và chuyển tiếp đảo ngược)

GV: Hãy sờ vào tranh “anh ấy dập lửa”
HV: (sờ tranh anh lính cứu hoả và nói) “anh ấy dập lửa”
GV: "Hãy kể về người cứu hỏa"

HV: (chỉ và nói) “anh ấy dập lửa”
GV: Hãy sờ vào tranh, cô ấy có con ngựa

HV: (sờ tranh cô cứu hoả và nói) “cô ấy có con ngựa”
GV: "Hãy kể về người cứu hỏa"

HV: (chỉ và nói) “cô ấy có con ngựa”
GV: "Hãy tìm tranh, cô ấy đội cái mũ màu vàng"

HV: (chỉ tranh và nói) “cô ấy đội cái mũ màu vàng”
GV: "Hãy kể về người cứu hỏa"

HV: (chỉ và nói) “cô ấy đội cái mũ màu vàng”

Khi bé đã trả lời đúng, hãy thôi nhắc phần nhận biết và chỉ nói: "Hãy kể về người cứu hoả này". Bé có thể đưa ra nhiều cách trả lời khác nhau nhưng phải đảm bảo sử dụng đúng đại từ nhân xưng.


Để dạy đại từ số nhiều, hãy nói với bé rằng có người sẽ đến chỗ mà bé thích (ví dụ như công viên) và nhắc bé hỏi "Ai?" . Hãy trả lời cho bé: "Chúng ta. Nào đi giày vào đi!" . Chuyển sang hồi đáp gọi tên bằng cách hỏi "Ai sẽ đi công viên?" và nhắc "Chúng ta".  Khi đã tới công viên, hãy nhìn quanh tìm trẻ khác đang chơi một trò gì đó và hỏi: "Ai đang chơi xích đu?", rồi nhắc "Chúng ta". Sau đó hỏi "Ai đang chơi ở cầu trượt?" và nhắc "Họ". Sau đó chuyển sang hỏi : "Nói cho tôi biết việc gì đang diễn ra?" để khuyến khích bé trả lời bằng một cầu đầy đủ: "Chúng ta đang ngồi ở xích đu", "Họ đang chơi ở cầu trượt". 

(Lưu ý (áp dụng với tiếng Anh) dạy bé nói dạng tắt trước khi bé biết sử dụng trợ động từ với động từ chia đúng ngôi có cả lợi và hại. Tác giả muốn ưu tiên việc dạy chức năng giao tiếp để gắn kết những gì bé nghe được với đúng ngữ cảnh hơn là tập trung vào việc dùng đúng ngữ pháp).

Một phương pháp khác dạy bé "yêu cầu" là để cho bé chỉ đạo mọi người làm các hành động rồi dạy hồi đáp gọi tên/thuật lại dùng các đại từ thích hợp trong khi chơi các trò bé thích.

Huy động nhiều nam và nữ cùng tham gia. Bé làm chỉ huy. Trước đó, Giảng viên lần lượt trao quyền làm chỉ huy cho 2 hay nhiều người làm mẫu cùng thực hiện một hành động.

(Mẹ và bố nhảy)

GV: "Ai đang nhảy?"

HV: (Nhìn vào giảng viên, chỉ vào bố mẹ) Họ

GV: Hãy nói cho Kate biết (một người khác cùng tham gia)

HV: "Họ đang nhảy"

GV: "Hãy nói với bố mẹ"

HV:  Bố mẹ (ngôi thứ 2) đang nhảy

GV: Nào, tôi và em nhảy nào!

HV: (nhảy cùng GV)

GV: Ai đang nhảy?

HV: Chúng ta

GV: Hãy nói cho mẹ biết

HV: Chúng tôi đang nhảy


Cũng có thể dạy cho bé cách dùng đại từ bằng cách đưa ra "những nhận xét ngẫu nhiên". Nói một cách khác, hãy bắt đầu dạy bé gọi tên/thuật lại các sự vật tương tự như bạn làm.  Ví dụ: trong khi tô  màu, bạn có thể bắt đầu với hồi đáp gọi tên/thuật lại dễ trước như: "Bút của tôi màu đỏ" sau đó chỉ bút của bé và nhắc bé nói "Bút của tôi màu xanh da trời". Hãy đổi dạng câu đại loại như: "Tôi có một quả bóng to" và nhắc bé nói: "Tôi có quả bóng nhỏ".  Khi bé đã trả lời những câu đó không cần nhắc, hãy bắt đầu thêm vào các đại từ khác như: "Cô ấy có cái áo màu đỏ" hay "Anh ấy đang dắt một con chó" và chỉ sang một bức tranh khác để bé tập gọi tên.  Ban đầu chỉ tập những người cùng giới để bé không bị lẫn lộn, về sau khi bé đã có thể trả lời đúng không cần nhắc, có thể tập nói cả hai giới. Bỏ dần phần nhắc bằng cách chỉ, không cần chỉ cho bé nữa mà để bé tự chọn sự vật mà bé muốn gọi tên hay mô tả.


Anh ấy/Cô ấy/Họ/Chúng ta

Đây là những đại từ làm tân ngữ hoặc đại từ dùng để chỉ tân ngữ của một câu. Bé phát triển bình thường cũng rất hay gặp khó khăn trong việc phân biệt cách dùng đúng của các đại từ này. Cứ xem quy tắc sử dụng đại từ nhân xưng, sẽ dễ dàng hiểu tại sao bé lại hay nhầm. Lưu ý rằng, chúng ta làm mẫu cách sử dụng những đại từ này bằng cách đưa cho bé những hướng dẫn.

Ví dụ: "Hãy đưa quả bóng cho anh ta"

Nếu chúng ta thích dùng tên riêng hơn dùng đại từ, thì từ cuối cùng nên là chủ ngữ của câu trả lời gọi tên (tact Response).

GV: "Hãy đưa quả bóng cho Sarah"

HV: Đưa quả bóng đến cho Sarah

GV: "Ai có quả bóng?"

HV: "Sarah có quả bóng".

Vì lẽ đó, có vẻ hợp lý và logic khi câu trả lời cho câu hỏi : "Ai có quả bóng?"

sau khi được yêu cầu "đưa quả bóng cho anh ta" thì câu trả lời sẽ  là "Anh ta (him) có quả bóng". Đúng vậy không nào?

Để tránh tình trạng nhầm lẫn đã nêu trên, tác giả ưu tiên dạy bé cách sử dụng đại từ làm tần ngữ sau khi đã dạy bé cách dùng đại từ làm chủ ngữ. Việc dạy bé cách dùng đại từ làm chủ ngữ ngay từ đầu sẽ giúp bé nhận biết các sử dụng từ loại thích hợp.

(Ảnh những người nam và người nữ đưa các đồ vật cho người khác)

GV: "Chỉ cho tôi xem bức tranh "Anh ta đưa quả bóng cho cô ấy"

HV: (chỉ và nói) "Anh ta đưa quả bóng cho cô ấy"

GV: "Điều gì đang xẩy ra?"

HV: "Anh ta đưa quả bóng cho cô ấy"

GV: "Ai đưa quả bóng?"

HV: "Anh ta"

GV: "Anh ta đưa quả bóng cho ai?"

HV: "Cô ấy"

Hoặc trong một trò chơi mẫu, để cho bé thực hiện một hành động nào đó cùng với những người khác cũng được yêu cầu thực hiện một hành động như bé. Thay đổi người đưa ra yêu cầu và thực hiện hành động sao cho tất cả các hình thức của đại từ đều có thể được dạy trong quá trình chơi.

Cũng thay đổi đối tượng mà bé nói chuyện với để dạy bé nhận biết cách sử dụng đại từ phụ thuộc vào người mà bé nói chuyện.

(Nhiều người nam và nữ cùng chơi bắt bóng)

HV: "Ném cho cháu quả bóng"

GV: "Ai ném bóng?"

HV: "Anh ta"

GV: "Anh ta ném bóng cho ai?"

HV: "Em/Cháu/tôi"

GV: "Hãy nói cho tôi biết điều gì đã xẩy ra"

HV: "Anh ta ném cho em quả bóng"

GV: "Ném cho tôi quả bóng"

HV: (ném bóng)

GV: "Hãy nói cho tôi biết điều gì đã xẩy ra"

HV: "Em đã ném quả bóng cho cô giáo"

GV: "Hãy nói cho bố em biết điều gì đã xẩy ra"

HV: "Con/Tôi đã ném quả bóng cho cô ấy"

(Người ném là phụ nữ)

HV: "Ném cho cháu quả bóng"

GV: "Điều gì đã xẩy ra?"

HV: "Cô ta ném cho em quả bóng"

GV: "Hãy bảo cô ta"

HV: "Cô ơi ném cho cháu quả bóng"

Đại từ làm tân ngữ số nhiều cũng có thể dạy bằng cách tương tự hoặc tổ chức thành từng đội. (Đến lượt của chúng ta. Hãy ném bóng cho chúng tôi. Chúng ta ném bóng cho họ).

Cuối cùng, hãy chắc rằng bé phân biệt được trường hợp nào nên hay không nên dùng đại từ.

Hãy mang bé ra ngoài cùng với một người khác, đi cùng với những người khác và để một người thực hiện một hành động nào đó. 

Hãy hỏi bé xem liệu bố (người đang đợi ở trong phòng) có nhìn thấy những đã diễn ra không. Khi bé trả lời "Không" hãy nhắc bé rằng bố của bé cần biết ai đã thực hiện hành động đó. 

Gợi ý cho người bố hỏi " Cái gì đã xẩy ra?" khi cả nhóm cùng nhau  trở lại phòng. Có thể bé sẽ trả lời hoặc bằng cách nêu tên của người thực hiện hành động.

…….

Để bé dễ tiếp thu cách trả lời, dùng 2 mục tiêu cùng thể hiện 2 hành động ở trạng thái khác nhau. 

Ví dụ: để một Pooh múa nhanh còn một Pooh khác múa chậm. Hãy bảo bé phân biệt từng hành động một. Nếu xe ô tô đang chạy, hãy hỏi bé xem chiếc nào chạy xuống dốc nhanh, chiếc nào chạy xuống dốc chậm. Có 2 người đánh trống, hãy hỏi bé xem ai đang đánh to và ai đang đánh nhỏ.


Thời điểm tốt để dạy trạng từ cho bé chính là lúc bạn hướng dẫn bé bắt chước tốc độ của một hành động. Khi bé học điều này, hãy bắt đầu gọi tên các trạng từ đi cùng với hành động. Hãy để bé nói cho bạn biết cách làm thế nào để thực hiện hành động! Cũng như với tất cả các từ loại khác, chúng ta cũng muốn dạy cho bé tất cả các chức năng ngôn ngữ của trạng từ. Có thể truyền đạt các trạng từ hội thoại hỏi thông tin (intraverbal adverbs) bằng cách dạy cho bé phân biệt các hoạt động diễn ra nhanh, sau đó mới đề cập đến các hoạt động diễn ra ngược lại để sao cho bé có thể trả lời câu hỏi "Con hổ chạy như thế nào?" mà không cần phải tận mắt nhìn thấy tốc độ chạy của con hổ lúc trả lời.


Đối với một số bé mắc hội chứng tự kỷ thì những từ loại khó hiểu này sẽ khó tiếp thu hơn cho nên chúng ta chỉ có thể dạy chúng nếu bản thân chúng ta kiên trì và tỉ mỉ đồng thời nhận thức đầy đủ rằng việc học những từ loại này hoàn toàn có lợi cho bé.

LẬP CÂU

Khi nào chúng ta bắt đầu để bé làm quen với câu?

Câu trả lời phụ thuộc vào từng bé, nhưng nhìn chung, nên áp dụng nội dung dạy sự kết hợp 2 từ (2 word combinations) ngay khi bé đạt được vốn từ ít nhất là 50 từ dùng để yêu cầu (mand), và có thể phân biệt và gọi tên sự vật mà không cần bất cứ sự nhắc nhở nào cả. Việc quyết định thời điểm và những từ nào được dùng để kết hợp thành cụm từ và câu cần dựa vào những kỹ năng hiện có của bé. Ví dụ: bé đã có thể bắt chước (imitate) thành công bao nhiêu từ? Liệu bé đã có thể tự lập lại các câu dài (imitate long sentences) chưa? Bé có khả năng yêu cầu bằng từ đơn (single word) mà không cần nhắc chưa? Bé có thể lặp lại 2 hay nhiều từ mà không cần nhắc không?

Như đã thảo luận ở trên, một số bé tự kỷ không hề gặp khó khăn gì khi sử dụng câu theo kiểu lặp lại hay bắt chước. Những bé này có thể sử dụng câu theo kiểu "cắt, dán" nhưng lại gặp khó khăn trong việc kết hợp từ thành câu theo kiểu linh hoạt. Đối với những bé này, điều quan trọng là phá vỡ câu của chúng để dạy chúng từng chức năng nhỏ trong số rất nhiều chức năng rồi sau đó mới dạy chúng cách kết hợp từ  đồng thời tiếp tục hỏi bé những câu hỏi đòi hỏi chúng trả lời bằng  từ đơn.

Ví dụ: cho dù bé có thể nói "Con nhìn thấy một chiếc tất đỏ nhỏ trên sàn nhà" thì khi bé đến để nhặt chiếc tất, điều quan trọng vẫn là liệu bé có khả năng trả lời những câu hỏi như thế này hay không: "Chiếc tất màu gì?" (Đỏ), "Chiếc tất ở đâu?" (trên sàn nhà), "Chiếc tất cỡ nào?" (nhỏ).

Thêm vào đó, điều quan trọng là phải chắc rằng bé có thể sử dụng mẫu câu tương tự để gọi tên những kích cỡ và màu sắc của những chiếc tất khác mà nó nhìn thấy trên sàn nhà hoặc ở những vị trí khác.


Những bé khác có thể sử dụng các từ đơn để yêu cầu và gọi tên mà không cần nhắc nhưng lại gặp khó khăn rất lớn trong việc kết hợp từ. Có thể có một sự phá vỡ/thất bại (breakdown) nào đó trong cách phát âm từ vựng khi bé cố gắng sử dụng từ có nhiều vần hoặc khi có 2 hay nhiều từ nối lại với nhau. Đối với nhưng bé này, điều quan trọng là phải từ từ tăng độ dài câu vì bé sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc dùng từ đúng khi độ phức tạp của chuỗi phát âm/lời nói (utterances) tăng lên.


Cũng như ở các phần khác, nếu bé tỏ ra trốn ứng xử bằng hành vi hoặc tự ý ngừng đưa ra yêu cầu cũng như gọi tên sự vật , hãy xem lại độ khó trong nội dung giảng dạy để có sự điều chỉnh thích hợp. Đừng đánh mất cả quá trình do cố gắng kết hợp từ quá sớm.


Có nên dạy bé sử dụng tất cả các "từ nhỏ" như  a/the (mạo từ) để lập câu đúng ngữ pháp hay là bằng lòng với lối dạy vắn tắt hoặc lối kết hợp từ theo kiểu bé con?

Đây là một câu hỏi thường gặp và có một số bất đồng giữa các giáo sư nhằm đưa ra một câu trả lời đúng. Có lẽ để có quyết định tốt nhất nên dựa vào nhu cầu và lịch sử học tập của từng bé cũng như tuỳ thuộc vào lứa tuổi của bé.


Thông thường, bé đang ở giai đoạn phát triển lúc đầu thường lập câu không đúng ngữ pháp rồi dần dần mới học lập câu đúng ( và correct word endings). Vấn đề nằm ở chỗ là khi một số bé tự kỷ biết "quy tắc" (rules) hoặc một cách nói cụ thể nào đó, thì thường khó thay đổi điều mà bé đã biết. Đối với những bé này, điều quan trọng là phải dạy những hình thức ngữ pháp đúng hoặc những hình thức thích hợp với ngữ cảnh ngay từ đầu. Quy tắc "ngón tay cái" là nếu bé có thể lập lại hình thức đúng (correct form) một cách dễ dàng thì hãy dạy điều này nhưng không nhấn mạnh (don't stress word endings) bằng việc xây dựng chuỗi phát âm dài hơn.


Mặt khác, nếu bé gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc kết hợp từ thành câu cũng như trong phát âm khi độ dài và độ phức tạp của từ và câu gia tăng thì việc dạy bé nhiều câu theo lối "vắn tắt" (telegraphic) sẽ có lợi hơn. Mục tiêu của chúng ta là dạy bé giao tiếp càng nhiều càng tốt. Các "từ nhỏ", có thể mang ít hoặc không mang ý nghĩa trong một câu, thì có thể bỏ qua để bé có thể truyền đạt những ý tưởng phúc tạp hơn. 

Ví dụ, hãy bảo một bé không có khả năng bắt chước hơn 4 vần. Nếu bé thử bất cứ cụm từ/câu nào dài hơn 4 vần, sự phát âm của bé sẽ trở nên không thông minh. Đối với bé này, khi bé muốn có cuốn sách Cliffors , việc dạy bé nói : "read big red dog" có thể sẽ thành công hơn là cố gắng dạy bé nói "Con muốn đọc cuốn sách Cliffors" bởi vì "Con muốn" mang rất ý giá trị giao tiếp nhưng lại thêm một độ dài đáng kể, đồng thời "Cliffors" là một từ khó bởi vì phải uốn lưỡi khi phát âm vần "cl".

Điều này có nghĩa là, hãy xem cái gì là quan trọng đối với bé để bé có thể giao tiếp với bạn và hãy dạy bé cách nói với bạn điều gì đó dựa trên những kỹ năng hiện tại của bé. Nếu một câu trả lời cần phải nhắc liên tục thì có nghĩa là nó quá khó đối với bé ở thời điểm đó và không chắc là bé sẽ sử dụng câu trả lời đúng chức năng (use the respone functionally). Nên nhớ rằng, chúng ta muốn bé tiếp cận với chúng ta suốt ngày và nói cho ta biết những gì bé muốn.

Nên dạy bé cách kết hợp từ theo trật tự nào?


Đây là một lĩnh khác mà giữa các giáo sư lại có những ý kiến không đồng nhất. Tiến sĩ Partington và tiến sĩ Sundberg đề nghị nên tuân theo một chuỗi phát triển liên tiếp (developmental continuum) và gợi ý trật tự sau:

Danh từ + danh từ (2 mastered tacts together - bóng, xe ôtô)

Danh từ + động từ (quả bóng đang lăn / ball rolling) Lưu ý rằng Động từ + danh từ đã đưa làm ví dụ trong tài liệu (manual).

Tính từ + danh từ (quả bóng to, xe tải nhỏ / big ball, little truck)

Động từ + Tính từ + danh từ  (quả bóng màu đỏ đang lăn/ rolling red ball)

Mặt khác, Tiến sĩ Carbone thì lại đề nghị trật tự sau nên áp dụng trong khi dạy gọi tên (tacts):

Danh từ + danh từ (bóng và giày / ball and shoe)

Các động từ

Carrier phrase +  danh từ  (Nó là một quả bóng / It's a ball)
Các tính từ 

Tact item when told feature, function, class

Tact feature, function, class when told item 

Tính từ + danh từ + động từ  (con gấu trắng đang chạy)

Tact features

Tact with Carrier phrase, properties and verb (đó là một quả bóng màu đỏ đang lăn/It's a red ball rolling)

Tact with Carrier phrase, properties and verb (with 2 properties) (Đó là một quả bóng nhỏ, màu đỏ đang lăn/ It's a little, red ball rolling)

Trong mô tả của ông về sự phối hợp khi dạy yêu cầu, Tiến sĩ Carbone gợi ý như sau:

Từ đơn dùng gọi tên các mục, hoạt động, hành động (items, activities, actions)

Yêu cầu các hành động khác

Yêu cầu với Carrier phrase 

Yêu cầu những người khác dừng một hoạt động lại và giúp đỡ

Yêu cầu sự chú ý của người khác

Yêu cầu thông tin (hỏi ai, cái gì, ở đâu, khi nào, như thế nào, cái nào, của ai, các câu hỏi về lý do)

Yêu cầu về những sự kiện tương lai

Yêu cầu sử dụng các tính từ, giới từ, trạng từ, đại từ


Cuối cùng, khi nhìn vào cách mà bé đang phát triển học kết nối từ (Bloom and Lahey, 1978, Brown, 1973) chúng ta thấy rằng bé lần đầu tiên kết hợp một chuỗi các từ đơn lẻ mà không chú ý đến trật tự từ. Những từ đơn lẻ này có thể đi cùng hoặc không đi cùng với biệt ngữ đồng xẩy ra.


Ví dụ: bé có thể nói "mẹ ơi" (nhìn vào mẹ), "con chó" (chỉ vào con chó) để lôi cuốn sự chú ý của mẹ vào con chó. Sự ngắt quãng giữa các từ, trọng âm như nhau, lối xuống giọng tách 2 từ thành những chuỗi phát âm cá thể. 

Khi bé bắt đầu kết hợp từ, chúng thường làm theo cách chỉ ra mối quan hệ giữa các từ.

Ví dụ:  khi "danh từ" đang hoàn thành một hành động, thì danh từ đi trước động từ (mẹ ngồi, con chó cắn). Khi danh từ là thứ được làm theo / when the noun is being acted upon  , thì danh từ theo sau động từ (ví dụ: đá quả bóng, uống nước quả).

Những sự kết hợp và các mối quan hệ có ý nghĩa sau lần đầu tiên được áp dụng cho các bé đang phát triển:

Tác nhân + hành động - danh từ + động từ (mẹ đẩy)

Hành động + tân ngữ - Động từ + danh từ (ăn chuối)

Tác nhân + tân ngữ  - danh từ + danh từ (cậu bé (đá) bóng)

Hành động + vị trí - hành động + danh từ (nhảy giường /jump bed)

Thực thể (entity) +  vị trí - danh từ +danh từ (mẹ bếp / mommy kitchen)

Chủ sở hữu + vật sở hữu - danh từ +danh từ (giày (của) mẹ, mũi (của) bố)

Thực thể (entity) +  thuộc ngữ - tính từ + danh từ (ôtô màu đỏ, cốc vỡ/ red car, cup broken)

Đại từ chỉ định (demonstrative) + thực thể - Đại từ + danh từ (there cookie, this doll)


Thêm vào đó, việc nghiên cứu cách mà bé đang phát triển học ngôn ngữ cho thấy rằng khi bé bắt đầu làm quen với các câu dài hơn, chúng thường hoặc là nối những tổ hợp từ đã học trước đây, hoặc mở rộng một cụm từ. Ví như khi học cụm từ "bố ném" và "ném quả bóng", bé thường kết hợp thành "bố ném quả bóng". Hoặc khi đang học "quả bóng to" "ném bóng", bé sẽ kết hợp thành "ném quả bóng to".


Như chúng ta đã biết, bé tự kỷ thường không phát triển a "typical" continuum, tuy nhiên , việc xem xét developmental literature kết hợp với các chức năng cụ thể (verbal operants) của ngôn ngữ có thể mang lại cho chúng ta thông tin hay nhất cần thiết cho việc quyết định xem nên dạy cái gì, dạy như thế nào khi dạy kết hợp từ.


Nếu chúng ta chấp nhận rằng yêu cầu (mand) là chức năng ngôn ngữ duy nhất đáp ứng trực tiếp nhu cầu của bé, việc đầu tiên nên dạy bé yêu cầu, coi đó là những từ đầu tiên cần dạy. 

Đầu tiên, bé cần được dạy phân loại các yêu cầu cần sử dụng sự kết hợp của 2 từ. Sau đó những yêu cầu này nên được chuyển sang dạng gọi tên dùng 2 từ. 

Trật tự từ cần dạy lúc này (ví dụ: danh từ + động từ, tính từ + danh từ , ….) sẽ phụ thuộc vào yêu cầu mà bé đưa ra cũng như phụ thuộc vào sự kết hợp đúng ngữ pháp khi chuyển sang gọi tên.

Ví dụ: thay vì chỉ yêu cầu một cái cốc, bé có thể được dạy yêu cầu một trong 2 cái cốc có sẵn trong đó bé được yêu cầu sử dụng một tính từ để phân biệt thứ mà bé yêu cầu. Lúc đầu, giảng viên có thể nói từng lựa chọn ở thể câu hỏi: "Cốc đỏ? Cốc xanh?" hoặc có thể đợi dể tiến tới một cái cốc nào đó, nhắc tượng thanh cho yêu cầu của bé và sau đó chuyển sang bỏ nhắc bằng âm thanh (echoic prompt). Cuối cùng, câu trả lời có thể được chuyển sang dạng SD "con muốn cái cốc nào?".


Khi chuyển sang gọi tên, giảng viên chỉ nói đơn giản: "Nói cho tôi biết về cái đó" (Tell me about this) hoặc "Hãy mô tả cái này" (Describe this) ngay lập tức sau khi bé đã sử dụng được sự kết hợp 2 từ để trả lời giống như là gọi tên.  Sau đó, giảng viên sẽ lập lại dạng SD cho câu trả lời gọi tên (SD= "Describe this" trong sự hiện diện của cốc màu xanh) để tách ra khỏi sự thử nghiệm.


Nếu bé yêu cầu một người nào đó thực hiện một hành động cụ thể,  ví dụ như "mẹ đi", thì mục tiêu chuyển sang gọi tên sẽ là "mẹ đang đi" (danh từ + động từ). 

Mặt khác, nếu bé yêu cầu làm theo một cái gì đó, chẳng hạn như "open juice", thì khi chuyển sang gọi tên sẽ là "Bạn đang làm gì?". Trả lời = "open juice", (động từ + danh từ).

On the other hand, if the child requests that an item be acted upon, such as "open juice", the transfer to tact would be "What are you doing?" R= "open juice". (verb + noun).

Trong những trường hợp như thế này,  cần nhắc bằng âm thanh (echoic prompt) với điều kiện là (hình thức của động từ phải thay đổi) / (phải chia động từ).

 In either of these cases, an echoic prompt would have to be provided given that the verb form changes.

Khi lựa chọn các nội dung dạy (targets), cần lưu ý đến các lý do nêu trên nhằm tránh  nhấn mạnh vào kết hợp cụ thể theo kiểu liên tiếp, mà thay vào đó, tập trung vào diện rộng của các kết hợp từ khác nhau, tùy thuộc vào các đối tượng và các hành động  mà bé quan tâm đến. 

Danh từ , động từ, tính từ, giới từ và trạng từ, tất cả có thể được chọn để kết hợp với nhau.

DẠY CÁC KỸ THUẬT KẾT HỢP TỪ VÀ LẬP CÂU

1. Yêu cầu chuyển sang gọi tên (Mand to tact transfers)

Một cách để dạy kết hợp là chuyển từ yêu cầu sang gọi tên như đã nêu ở trên. Ban đầu, yêu cầu bé phân loại các yêu cầu của mình, sau đó câu trả lời được chuyển sang dạng gọi tên.

Ví dụ:

GV: "Bé thích quả bóng nào?"

HV: "bóng màu xanh"

GV: "Hãy nói cho tôi biết về nó"

HV: "(Đó là một) quả bóng màu xanh"

2. Xây dựng kết hợp gọi tên: thủ tục này liên quan đến việc sử dụng các câu trả lời mà bé nắm vững để tạo nên các chuỗi phát âm dài hơn và dài hơn.

Ví dụ:

GV: "Cậu bé đang làm gì?"

HV: "đá bóng" (nắm vững câu trả lời)

GV: "Cậu ấy đá gì?" (sờ quả bóng)

HV: "quả bóng" (nắm vững câu trả lời)

GV: "Đúng rồi. Câu bé đang đá quả bóng. Điều gì đang diễn ra?"

HV: "Câu bé đang đá quả bóng" (nhái âm)

GV: "Tốt đấy. Hãy nói cho tôi biết điều gì đang diễn ra? " (chuyển sang thử nghiệm)

HV : "Câu bé đang đá quả bóng" (Khuyến khích hành vi của bé/ thưởng cho bé vật mà bé thích)

Một khi bé có thể sử dụng các cụm từ để trả lời một cách thuần thục, những cụm từ này có thể được kết hợp với nhau để hình thành nên một chuỗi âm thanh dài hơn.

Ví dụ:

GV: "Điều gì đang xẩy ra?"

HV: "Xe trượt tuyết đang bay"

GV: "Xe nào?"

HV: "Chiếc xe nhỏ"

GV: "Nó đang bay ở đâu?"

HV: "trên bầu trời"

GV: "Hãy nói cho tôi biết về điều đó"

HV: "Xe trượt tuyết nhỏ đang bay trên bầu trời".

3. Mở rộng chuỗi phát âm: Một kỹ thuật thường được áp dụng cho bé đang phát triển là thưởng cho bé bằng những vật bé thích  cũng như thêm vào một hoặc nhiều từ/cụm từ để gọi tên sự kiện diễn ra chung quanh (environmental event). Kỹ thuật  này cũng có thể áp dụng cho bé tự kỷ và đặc biệt thành công với bé bị nhái âm nặng (children with a strong echoic).

Ví dụ: 

HV: "ôtô" (chỉ vào một bức tranh ôtô trong một cuốn sách)

GV: "Đúng rồi! Ôtô màu đỏ"

HV: "Ôtô màu đỏ".

Kỹ thuật này cũng có thể được dùng cùng với bài tập điền vào ô trống.

Ví dụ:

GV: "Hãy nói cho tôi biết về cái này"

HV: "Mẹ đang ngủ"

GV: "Đúng rồi! Mẹ đang ngủ ………… "

HV: "trên giường"

GV: "Hãy nói cho tôi biết về điều đó"

HV: "Mẹ đang ngủ trên giường"

4. Nhận xét ngẫu nhiên: Một khi bé đã học đưa ra nhận xét liên kết với những nhận xét của bạn, lúc này việc dạy bé nhiều mẫu câu sẽ dễ dàng hơn. Bạn có thể bắt đầu dạy những mẫu câu này cùng với những yêu cầu đơn giản.

Ví dụ:

GV: "Tôi muốn một con mèo"  (bắt một con mèo)

HV: "Cháu muốn một con chó" (được gợi ý nên bắt một con chó)

Sau đó, có thể dạy những mẫu câu khác

Ví dụ:

GV: "Tôi có một cái bút màu đỏ"

HV: "Cháu có một cái bút màu xanh"

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI DẠY KẾT HỢP

1. Tiếp tục ôn lại những câu trả lời bằng từ đơn khi thích hợp: Hãy nhớ liên tục trở lại (ôn lại) để chắc rằng bé có thể đưa ra câu trả lời bằng từ đơn và có khả năng đưa ra câu trả lời thích hợp.

2. Hãy dạy bé các điều kiện cần thêm thông tin: Phải đảm bảo dạy cho bé biết khi nào thì cần và khi nào thì không cần dùng đến …..

Ví dụ: hãy nói với bé về khu vườn bướm nơi có hàng trăm con bướm và bé muốn mẹ đưa bé đi xem 1 con bướm cụ thể nào đó. Trong tình huống này, nếu bé nói "Mẹ ơi, hãy nhìn vào con bướm kìa" thì sẽ không có đủ thông tin. Do đó, bé cần yêu cầu mẹ tìm một con bướm cụ thể ở một vị trí cụ thể. "Mẹ ơi, hãy nhìn vào con bướm xanh và trắng ở trên đỉnh cái lồng!".

Mặt khác, nếu chỉ có một con bướm duy nhất đầu ở trong sân và nếu bé muốn chỉ cho mẹ xem khi nói : "Mẹ ơi, hãy nhìn con bướm có mày cam và đen trên cái hoa màu tím đi", thì nghe hơi "kỳ cục" bởi vì câu này thừa thông tin cần cho tình huống đó.

3. Việc tập trung vào một nội dung dạy cụ thể là quá dễ cho nên chúng ta cũng dễ quên việc thực sự lắng nghe những gì mà bé nói! 

Ví dụ: Nếu trong đầu bạn dự định nội dung dạy là "màu sắc + danh từ" (color + noun) khi hỏi bé miếng dán nào bé thích, thì bạn vẫn cần thưởng cho bé nếu bé yêu cầu "miếng dán hình con chó lấp lánh".
Lưu ý bạn không nên đòi hỏi quá nhiều khiến trẻ không muốn cố gắng nữa. Nếu bạn thấy sự sụt giảm về nhu cầu sau khi bắt đầu dạy trẻ phối hợp từ, mục tiêu này có thể quá khó khăn đối với bé. Chẳng hạn, nếu bé đòi hỏi sử dụng các từ đơn giản không có âm ngắt nhắc trừ những âm tắc hay giảm đáng kể nhu cầu khi có một tính từ được thêm vào, hỗ trợ 1 chút hay khuyến khích từng phản ứng như là một từ đơn và kết hợp các tư theo mẫu cho trẻ mà không cần sự kết hợp dưới dạng phản ứng

Học sinh
: “Bánh quy”

Giáo viên
: “Chiếc nào?”

Học sinh
: “Chiếc to”

Giáo viên
: “Chiếc bánh to” (khi giáo viên đưa cho trẻ chiếc bánh)

(Nếu trẻ bắt đầu yêu cầu một chiếc bánh với từ “to”, đảm bảo rằng bạn nghe thấy từ “bánh quy” trước khi đưa bánh quy cho trẻ/).

Một số chuyên gia đề suất bắt đầu tăng độ dài phát âm với các cụm từ chuyển tải. Trong khi điều này có thể hay đối với một số trẻ. Chức năng nhấn từ được sử dụg rộng rãi cho trẻ có khó khăn về khả năng thốt âm dài bắt chước.


